
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

F02, Tổ 4, Ấp Phước Lợi, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

28/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT BÀ RỊA- VŨNG TÀU

3502513152

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước;

4322

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị xây dựng;

4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liêu xây dựng

4663(Chính)

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các loại hạt nhựa; Bán buôn các loại hóa 
chất công nghiệp; Bán buôn phế liệu

4669

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị; Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi; 
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

14. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT BÀ RỊA- VŨNG 
TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0352818896
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

20. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Xây dựng công trình điện 4221

25. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

26. Xây dựng công trình thủy 4291

27. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng);

4312

28. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt điện trong nhà, hệ thống bơm, ống nước điều 
hòa không khí, hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung 
tâm;

4321

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

31. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật 
liên quan

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040190001859

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: F02, Tổ 4, Ấp Phước Lợi, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: F02, Tổ 4, Ấp Phước Lợi, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VŨ THỊ HẠNH Nữ
10/05/1990 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040190001859
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: F02, Tổ 4, Ấp Phước Lợi, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: F02, Tổ 4, Ấp Phước Lợi, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HẠNH Nữ

10/05/1990 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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